                                                       BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

kết hợp báo cáo tình hình phục vụ Tết Mậu Tý năm 2008
(Từ ngày 29/01/2008 đến ngày 09/02/2008)
  
I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


 1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
    Tổng số gia cầm tính đến ngày 09/02/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:    15 hộ

     - Tổng đàn
:    10.172 con, chia ra:

               Gà
:   9.974 con nuôi tại hộ chăn nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi (riêng hộ chăn nuôi gà bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn hiện nay để trống chuồng).

  Chim
:
168 con 
(hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 142 con chim).


  Đà điểu
:    30 con
 (Bình Thạnh - 18, Củ Chi - 12).

       2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 


  b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi. 
         c. Dịch bệnh PRRS: không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

          Để đảm bảo yêu cầu phục vụ Tết, Chi cục Thú y đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung cho việc tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ, các chợ, cơ sở kinh doanh, chế biến sản phẩm động vật,.. nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, kết quả cụ thể như sau:
A. Kết quả phục vụ Tết Mậu Tý (29/01/2008 đến 09/02/2008 tức 22 Tết đến Mùng 3 Tết):
1. Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm:  

	Ngày
	         Heo (con)
	Trâu bò (con)
	Gia cầm (con)

	22 AL (29/01)

23 AL (30/01)

24 AL (31/01)

25 AL (01/02)

26 AL (02/02)

27 AL (03/02)

28 AL (04/02)

29 AL (05/02)

30 AL-Mùng 3 (06/02-09/02)
	6.841

7.514

7.349

8.199

9.150
10.178

12.142
17.000

8.822
	49

46

38

40

33

72

87
96
31
	47.843

56.450

51.530

57.358

61.896

62.863

61.498
81.283

162.902

	Tổng cộng
	87.195
	492
	643.374


         2. Công tác kiểm dịch sản phẩm động vật các tỉnh nhập vào thành phố và sản phẩm đông lạnh:
	Ngày
	Heo bên

(con)
	Trâu bò tuột

(con)
	G. cầm tươi

(con)
	Trứng G.cầm

(quả)
	Sản phẩm đông lạnh

	
	
	
	
	
	Heo (kg)
	Trâu bò (kg)
	G. cầm

(kg)

	22 AL (29/01)

23 AL (30/01)

24 AL (31/01)

25 AL (01/02)

26 AL (02/02)

27 AL (03/02)

28 AL (04/02)

29 AL (05/02)

30AL-Mùng 3

(06/02 – 09/02)
	1.587

1.591

1.748,5

1.916

3.025

1.807

2.708,5

    3.371

    2.468
	816

887

830,5

1.000,5

900

1.057,5

1.155

    1.087

    560
	21.387

35.054

32.127

33.566

32.898

29.439

30.757

 40.474

79.536
	4.144.406

3.630.258

3.893.448

4.244.984

4.592.179

4.147.692

5.118.372

  3.327.541

  2.030.480
	8.490
22.556

25.474

18.279

2.853

75

28.199

21.750
216
	28.956
7.549

1.725

5.033

5.340

7.286

1.748

  12.171
    1.180
	132.496

158.883

97.738

102.822

81.181

94.203

61.690

 191.536

   67.720

	Tổng cộng
	20.222
	8.293,5
	335.238
	35.129.360
	127.892
	70.988
	988.269


B. Nhận Xét- Đánh giá:
  - Số lượng heo giết mổ tại thành phố trước và trong Tết Mậu Tý 2008 đạt 87.195 con (trong đó heo có nguồn gốc tại thành phố là 11.094 con, chiếm 12,72%), so với cùng kỳ Tết Đinh Hợi năm 2007 giảm 8.552 con, ngày cao điểm (29 Tết) giết mổ đạt 17.000 con tăng hơn 2,4 lần so với bình quân tháng 01/2008 (chỉ 7.000 con/ ngày). Số lượng heo đã giết mổ nhập từ các tỉnh là 20.222 con (so với cùng kỳ Tết Đinh Hợi năm 2007, số lượng heo đã giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố giảm 4.272 con). 

   - Số lượng trâu bò giết mổ tại thành phố đạt 492 con, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007 là 66 con. Lượng thịt trâu bò tuột từ tỉnh nhập về thành phố lên đến 8.293,5 con, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007 là 2.090,5 con, đa số nguồn thịt trâu bò tiêu thụ tại thị trường thành phố được giết mổ từ các tỉnh nhập về qua các chợ đầu mối của thành phố sau đó phân phối cho các chợ và điểm bán lẻ.
   - Số lượng giết mổ gia cầm tại thành phố là 643.374 con tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007 là 194.071 con. Ngoài ra, Chi cục Thú y cũng đã kiểm tra 335.238 con gà, vịt tươi giết mổ từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh cung cấp cho thị trường thành phố, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007 là 94.339 con. Nguyên nhân lượng tiêu thụ gia cầm tăng do hiện nay tình hình dịch cúm gia cầm trên cả nước ổn định, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm được thực hiện tốt trên địa bàn thành phố do đó nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gia cầm tăng, ngoài ra do giá thịt heo tăng cao nên người tiêu dùng chuyển qua sử dụng một phầm thịt gia cầm.
   - Số sản phẩm đông lạnh tiêu thụ gồm: 988.269 kg gia cầm nhập khẩu; 29.347kg thịt heo nhập khẩu; 98.545kg thịt heo của Công ty Vissan; 70.991kg thịt trâu bò nhập khẩu và 11.858kg xúc xích nhập khẩu. Sản phẩm đông lạnh nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2007, đặc biệt là sản phẩm gia cầm tăng đến 580.241kg (142,21%) nguyên nhân do giá rất rẽ, hiện nay chỉ từ 22.000đ/kg đùi đến 37.000đ/kg cánh so với gia cầm tươi giết mổ tại thành phố và các tỉnh có giá cao hơn: 38.000đ – 40.000đ/kg cân nguyên con; số sản phẩm heo và trâu bò nhập khẩu tiêu thụ trên địa bàn thành phố cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2007 (vào thời điểm cùng kỳ năm 2007, số lượng nhập khẩu hầu như không đáng kể).
  - Ngoài ra, Chi cục Thú y cũng đã kiểm tra 35.129.360 quả trứng gia cầm các loại nhập từ các tỉnh thông qua các vựa trứng cấp I, được thực hiện tiêu độc khử trùng, đóng hộp, vĩ, dán nhãn cơ sở sau đó phân phối cho người tiêu dùng.

    Nhìn chung lượng thịt trâu bò, gia cầm giết mổ tại thành phố và từ các tỉnh nhập về thành phố tiêu thụ tăng cao so với cùng thời điểm Tết Đinh Hợi 2007. Riêng lượng thịt heo tiêu thụ giảm do giá thịt heo tăng nguyên nhân do giá heo hơi tăng cao gần gấp 2 lần so với thời điểm Tết Đinh Hợi 2007, người tiêu dùng chuyển qua sử dụng một phần các loại sản phẩm khác, trong đó có các loại sản phẩm đông lạnh nhập khẩu do giá rẽ. Đặc biệt người dân có khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm đông vật có thương hiệu tại siêu thị do đó sức mua tăng tại các siêu thị và các cửa hàng có thương  hiệu của các Công ty có uy tín. 
C. Tình hình giá cả động vật, sản phẩm động vật:

           - Giá heo hơi: 33.000đ - 35.000đ/kg. Giảm 1.000đ – 1.500đ/kg so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tuy nhiên tăng gấp 2 lần so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007 (chỉ 17.000đ – 18.000đ/kg)
           - Giá SPĐV tại các chợ sĩ An Lạc, Phạm văn Hai:

             Thịt heo các loại: ba rọi bình quân 55.000đ/kg , đùi, nạc 60.000đ/kg, tăng 5.000đ/kg so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng gấp 2 lần so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007 (ba rọi 29.000đ/kg, đùi, nạc 30.000đ -33.000đ/kg). 
             Thịt bò đùi 80.000 đồng/Kg, bò philê 90.000đ/kg, tăng bình quân 2.000đ/kg so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng 2.000đ – 7.000đ/kg so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007 (ba rọi 29.000đ/kg, đùi, nạc 30.000đ -33.000đ/kg).

             Gà công nghiệp đã giết mổ 35.000 đồng/kg, gà thả vườn 55.000 đ/kg, đứng giá so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng 2.000đ – 5.000đ/kg so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.
          - Giá SPĐV tại các chợ lẽ:

            Thịt heo: ba rọi 65.000đ, đùi, nạc 65.000đ – 70.000đ/kg, tăng bình quân 5.000đ/kg so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng 20.000đ – 25.000đ/kg so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.            

            Thịt bò: đùi 90.000đ - 100.000đ/kg, đứng giá; bò philê 110.000/kg-120.000đ/kg, không tăng so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng 10.000đ – 15.000đ/kg so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.            
            Gà đã giết mổ: ta 100.000đ – 110.000đ/kg, thả vườn 50.000đ - 55.000đ/kg, công nghiệp 35.000đ - 38.000 đồng/kg, tăng nhẹ 2.000đ – 3.000đ/kg so với thời điểm 01 tuần trước Tết, tăng 3.000đ – 5.000đ/kg so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.   
           - Giá trứng gia cầm:

             Trứng gà tươi: sĩ 1.500đ/ quả, lẽ 1.700đ/quả, tăng bình quân 200đ/quả so với thời điểm 01 tuần trước Tết và so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.            
             Trứng vịt tươi: sĩ 1.900đ/quả, lẽ 2.100đ/quả, tăng bình quân 200đ/quả so với thời điểm 01 tuần trước Tết và so với cùng thời điểm trước Tết Đinh hợi năm 2007.            

             Nhìn chung so với thời điểm 01 tuần trước đây và so với cùng thời điểm trước Tết Đinh Hợi năm 2007 không có sự tăng giá đột biến trừ thịt heo các loại do giá hơi hơi tăng cao.   
       
4. Một số biện pháp thực hiện của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc và vệ sinh an toàn thực phẩm:
     - Đoàn kiểm tra của Cơ quan  Thú y vùng VI, thực hiện kiểm tra theo quyết định số 25/CQTYV.VI ngày 17/01/2008 về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm CSGM GSGC và các Trạm KDĐV ĐMGT trên địa bàn thành phố.
             - Lãnh đạo Thành ủy và UBND Tp. Hồ Chí Minh đã có Thông báo chỉ đạo và liên tục kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị hàng hóa và phục vụ tết Mậu Tý năm 2008 của các đơn vị quận, huyện, công ty, chợ, các siêu thị, đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hoá và không tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời chỉ đạo các Ngành Y Tế và Nông nghiệp tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, không để sơ hở đối với các hàng hóa thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh vào làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

            - UBND và BCĐ PCD các quận huyện đã triển khai thực hiện Công điện số 02/BNN/CĐ, ngày 24/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Văn bản số 8764/UBND-CNN, ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường giám sát dịch tễ đến từng hộ, trại chăn nuôi gia súc, tăng cường công tác kiểm dịch động vật tại các Trạm KDĐV đầu mối giao thông, kiểm tra các khu vực bến xe, bải xe khách xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển sản phẩm động vật trái phép. Tăng cường kiểm soát giết mổ, yêu cầu các cơ sở phải thực hiện tiêu độc sát trùng trước và sau ca sản xuất, và đã chuẩn bị đủ điều kiện vật chất phục vụ đợt cao điểm Tết. BCĐ huyện Nhà Bè đã có chỉ đạo chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác kiểm tra chốt chặn tại khu vực chốt kiểm tra Liên Ngành tại cầu Rạch Dơi, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, thủy cầm vào địa bàn. 

    - Sở Y tế đã tổ chức lớp giảng viên về vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố cho 150 học viên thuộc 24 QH nhằm tăng cường công tác tập huấn kiến thức VSATTP cho người trực tiếp chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố. Triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 1/2008 nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện vệ sinh.
            - Các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và các quận, huyện gồm Công an, Quản lý Thị trường, Thú y và Thanh niên Xung phong tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm - sản phẩm gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc; chăn nuôi gia cầm tự phát, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn các quận, huyện. Tuy nhiên tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép trong những ngày trước và trong Tết Mậu Tý có xu hướng tăng cao trên địa bàn một số quận, huyện ven nội và ngoại thành như Q. 8, Q. 12, Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Tân có các điểm đối tượng ngoan cố bày bán công khai, chỉ cải thiện tình hình tạm thời khi có đoàn kiểm tra sau đó vẫn tái diễn như cũ, nguyên nhân do nhiều địa phương buông lỏng quản lý, để tình trạng vi phạm tồn tại trong thời gian dài, không có biện pháp xử lý kiên quyết do đó các đối tượng ngày càng phát sinh tâm lý chủ quan, xem thường pháp luật.
               - Chi cục Thú y đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra công tác thú y trên địa bàn thành phố trong đó tập trung chấn chỉnh điều kiện vệ sinh các cơ sở giết mổ, các quày sạp kinh doanh sản phẩm động vật, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng giáp ranh với các tỉnh. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống dịch tại 24 quận, huyện, đặc biệt tập trung vào các khu vực có hộ chăn nuôi heo nhập cư, đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc đợt I/2008 ngay từ đầu tháng 01/2008. Phân phối 500.000 tờ bướm và 290 dĩa CD để thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng chủ hộ, cơ sở chăn nuôi, các cá nhân, đơn vị kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật,....Tổ chức họp triển khai hướng dẫn công tác kiểm soát giết mổ phục vụ Tết Nguyên đán cho BQL, chủ CSGM và các thương lái kinh doanh giết mổ nhằm thông tin tình hình dịch bệnh, đề nghị có kế hoạch thu mua chặt chẽ, phòng tránh mua nhầm đàn gia súc dịch bệnh phải xử lý gây thiệt hại kinh tế; yêu cầu tập trung chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y tại CSGM để đáp ứng khối lượng giết mổ lớn trong dịp Tết, đảm bảo được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.  
      Nhìn chung các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008, đảm bảo được mục tiêu không để xảy ra dịch cúm gia cầm và dịch bệnh gia súc trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng đồng thời không gây biến động lớn về giá cả các mặt hàng thiết yếu. 
CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH
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